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	Stt
	Tên tài liệu
	Mã số
	Đơn vị chủ trì

	1
	Quy trình tuyển dụng cán bộ công chức
	QT-TCCB-01
	Vụ Tổ chức Cán bộ

	2
	Quy trình xử lý kỷ luật các chức danh
	QT-THA-05
	Tổng Cục Thi hành án dân sự

	3
	Quy trình báo cáo thống kê trong công tác thi hành án dân sự
	QT-THA-06
	

	4
	Quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác
	QT-VPB-03
	Văn phòng Bộ

	5
	Quy trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo
	QT-VPB-04
	

	6
	Quy trình tổ chức các hội nghị của bộ, ngành
	QT-VPB-05
	

	7
	Quy trình phê duyệt quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành
	QT-KHTC-03
	Vụ Kế hoạch Tài chính

	8
	Quy trình lập, phân bổ và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm
	QT-KHTC-04
	

	9
	Quy trình thẩm tra xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước
	QT-KHTC-05
	

	10
	Quy trình lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	QT-XDPL-01
	Vụ CVĐCVXDPL

	11
	Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ dự thảo VBQPPL cho cơ quan tư pháp địa phương
	QT-XDPL-02
	

	12
	Quy trình theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai các VBQPPL
	QT-XDPL-03
	

	13
	Quy trình theo dõi, đôn đốc bộ, ngành, địa phương về xây dựng, ban hành hướng dẫn thi hành…
	QT-XDPL-04
	

	14
	Quy trình hướng dẫn bộ, ngành, địa phương về theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật
	QT-XDPL-05
	

	15
	Quy trình chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế
	QT-XDPL-06
	

	16
	Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế
	QT-XDPL-07
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	Stt
	Tên tài liệu
	Mã số
	Đơn vị chủ trì

	1
	Quy trình xử lý công văn đi và đến
	QT-VPB-01
	Văn phòng Bộ

	2
	Quy trình cung cấp và quản lý trang thiết bị văn phòng
	QT-VPB-02
	

	3
	Quy trình thẩm định và trình ký văn bản thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Bộ
	QT-VPB-06
	

	4
	Quy trình tổ chức các chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ đến các địa phương
	QT-VPB-07
	

	5
	Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của các địa phương
	QT-VPB-08
	

	6
	Quy trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản
	QT-KHTC-01
	Vụ Kế hoạch Tài chính

	7
	Quy trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu
	QT-KHTC-02
	

	8
	Quy trình quản lý và kiểm kê tài sản
	QT-KHTC-06
	

	9
	Quy trình xây dựng kế hoạch hàng năm của ngành
	QT-KHTC-07
	

	10
	Quy trình lập và trình dự toán NSNN vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	QT-KHTC-12
	


